
VI

Hướng dẫn sử dụng 
máy giặt



2

CẢNH BÁO!

CẢNH BÁO!

Nguy cơ bị thương hoặc ngạt thở!
Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn chính. Cắt bỏ dây nguồn và xử lý dây nguồn đúng cách. 
Hãy tháo chốt cửa để tránh trường hợp trẻ em và vật nuôi bị kẹt trong máy.

Dây nguồn bị hỏng phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc 
những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.

Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các môi trường tương tự như: 
— trong khu vực bếp cho nhân viên tại các cửa hàng, văn phòng và môi trường làm việc khác;
— nhà ở trang trại;
— sử dụng bởi khách lưu trú trong khách sạn, nhà nghỉ và môi trường cư trú khác;
— tại các cơ sở lưu trú tự phục vụ tại phòng;
— khu vực giặt là dùng chung trong các tòa nhà chung cư hoặc tiệm giặt là công cộng.

  

Lời cảm ơn
Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm của AQUA .
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng thiết bị. Hướng dẫn này chứa thông tin 
quan trọng giúp bạn sử dụng thiết bị một cách hiệu quả nhất và đảm bảo việc lắp đặt, sử 
dụng cũng như bảo trì được thực hiện đúng cách và an toàn.
Vui lòng cất giữ hướng dẫn này ở nơi thuận tiện để có thể tham khảo bất cứ lúc nào nhằm 
đảm bảo sử dụng thiết bị được an toàn và đúng cách.
Nếu bạn bán, tặng hoặc để lại thiết bị khi chuyển nhà, hãy đảm bảo bàn giao kèm theo 
hướng dẫn sử dụng này để người sử dụng mới có thể làm quen với thiết bị và các cảnh báo 
về an toàn.

Cảnh báo – Thông tin quan trọng về an toàn 

Chú thích

Thông tin chung và mẹo hữu ích

Thông tin về môi trường

Thải bỏ thiết bị
Hãy góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. 
Cho bao bì vào các thùng thích hợp để tái chế. Hỗ trợ tái 
chế rác thải thiết bị điện và điện tử. Không được thải bỏ 
các thiết bị có ký hiệu này cùng với rác thải sinh hoạt. Trả 
sản phẩm về cơ sở tái chế địa phương hoặc liên hệ với 
văn phòng quản lý đô thị của bạn.

VI
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1 - Thông tin về an toàn VI1 - Thông tin về an toàn

Trước khi bật thiết bị lần đầu tiên, hãy đọc các lưu ý an toàn sau!

CẢNH BÁO!

Trước khi sử dụng lần đầu
▸ Đảm bảo thiết bị không bị hư hại trong quá trình vận chuyển.
▸ Đảm bảo đã tháo hết các bu lông vận chuyển.
▸ Tháo bỏ toàn bộ bao bì và để ngoài tầm với của trẻ em.
▸ Luôn vận chuyển và di chuyển thiết bị bằng ít nhất hai người vì 

thiết bị khá nặng.
Sử dụng hằng ngày
▸ Trẻ em từ 8 tuổi trở lên, những người bị suy giảm chức năng thể 

chất, giác quan hoặc thần kinh, những người thiếu kinh nghiệm và 
kiến thức có thể sử dụng thiết bị này dưới sự giám sát hoặc được 
hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ các mối 
nguy hiểm có thể xảy ra.

▸ Trẻ em dưới 3 tuổi không được đến gần thiết bị trừ khi được giám 
sát liên tục.

▸ Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị.
▸ Không để trẻ em hoặc vật nuôi lại gần thiết bị khi cửa đang mở.
▸ Cất giữ chất giặt tẩy ngoài tầm với của trẻ em.
▸ Kéo khóa kéo, buộc các sợi chỉ lỏng và chú ý đến các vật nhỏ để 

quần áo không bị vướng vào nhau. Nếu cần, hãy sử dụng túi lưới 
hoặc túi chuyên dụng phù hợp.

▸ Không chạm vào hoặc sử dụng thiết bị khi đang đi chân trần hoặc 
khi tay/chân ướt hay ẩm.

▸ Không phủ hoặc bọc kín thiết bị trong quá trình vận hành hoặc 
ngay sau đó, để hơi ẩm có thể thoát ra ngoài.

▸ Không đặt vật nặng, nguồn nhiệt hoặc vật ẩm lên trên thiết bị.
▸ Không sử dụng hoặc cất giữ chất giặt tẩy dễ cháy hoặc hóa chất 

giặt khô ở khu vực gần thiết bị.
▸ Không sử dụng bất kỳ loại bình xịt dễ cháy nào ở khu vực gần thiết bị.
▸ Không giặt các loại quần áo đã được xử lý bằng dung môi trong 

máy giặt nếu chưa được phơi khô trước đó ngoài không khí.
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1 - Thông tin về an toànVI

CẢNH BÁO!

Sử dụng hằng ngày
▸ Không được cắm hoặc tháo phích cắm điện ở nơi có sự hiện diện của 

khí gas dễ cháy.
▸ Không giặt nước nóng khi quần áo áo chất xốp hoặc cao su.
▸ Không giặt quần áo có dính bột.
▸ Không mở ngăn chứa chất tẩy/giặt/xả trong chu trình giặt.
▸ Không chạm vào cửa máy trong quá trình giặt vì có thể gây phỏng. 
▸ Không mở cửa nếu mực nước vượt quá cửa máy. 
▸ Không cố dùng sức để mở cửa máy giặt. Cửa được trang bị bộ phận 

khóa tự động và sẽ mở ngay sau khi quy trình giặt kết thúc.
▸ Tắt thiết bị sau mỗi chương trình giặt và trước khi thực hiện bất kỳ 

bảo trì định kỳ nào và ngắt thiết bị khỏi nguồn điện để tiết kiệm điện 
và đảm bảo an toàn.

▸ Khi rút điện, hãy cầm vào phích cắm chứ không kéo dây điện.
Bảo trì / vệ sinh
▸ Đảm bảo có người lớn giám sát nếu trẻ em thực hiện việc vệ sinh 

hoặc bảo trì thiết bị.
▸ Ngắt nguồn điện trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động bảo trì định kỳ 

nào.
▸ Giữ cho phần dưới của cửa sổ máy giặt sạch sẽ và mở cửa máy cùng 

ngăn chứa chất giặt khi không sử dụng thiết bị để tránh mùi hôi.
▸ Không sử dụng nước xịt hoặc hơi nước để vệ sinh thiết bị.
▸ Chỉ nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc người có trình độ chuyên môn 

tương đương mới được thay thế dây nguồn hư hỏng để tránh nguy 
hiểm.

▸ Không tự ý sửa chữa thiết bị. Vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ 
khách hàng khi cần sữa chữa.

▸ Loại bỏ tất cả các vật thể lạ như đồ kim loại, hóa chất, đồ dễ vỡ, nến 
đang cháy, thuốc lá đang cháy, v.v. ra khỏi thiết bị.

Lắp đặt
▸ Đặt thiết bị ở nơi thông thoáng. Đảm bảo vị trí lắp đặt cho phép mở 

cửa máy hoàn toàn.
▸ Tuyệt đối không lắp đặt thiết bị ngoài trời, nơi ẩm ướt hoặc khu vực 

có nguy cơ bị rò rỉ nước như phía dưới hoặc gần bồn rửa. Trong 
trường hợp rò rỉ nước, hãy ngắt nguồn điện và để máy khô tự nhiên.
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1 - Thông tin về an toàn VI

CẢNH BÁO!

Lắp đặt
▸ Chỉ lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị ở nơi có nhiệt độ trên 5 °C.
▸ Không đặt thiết bị trực tiếp trên thảm, quá sát tường hoặc đồ nội 

thất.
▸ Không lắp đặt thiết bị dưới ánh nắng trực tiếp hoặc gần các nguồn 

nhiệt (ví dụ: bếp, lò sưởi).
▸ Đảm bảo thông tin điện áp trên nhãn thiết bị phù hợp với nguồn 

cấp điện. Nếu không phù hợp, hãy liên hệ với thợ điện.
▸ Không sử dụng ổ cắm nhiều thiết bị hoặc dây nối dài.
▸ Đảm bảo chỉ sử dụng dây điện và bộ ống dẫn được cung cấp kèm 

theo thiết bị.
▸ Đảm bảo không làm hỏng dây điện và phích cắm. Nếu bị hư hỏng, 

hãy nhờ thợ điện có chuyên môn thay thế.
▸ Sử dụng ổ cắm nối đất riêng biệt để cấp nguồn, và đảm bảo ổ cắm 

dễ tiếp cận sau khi lắp đặt. Thiết bị phải được nối đất.
 Lưu ý đặc biệt: Dây nguồn của thiết bị được gắn với phích cắm 3 

chấu (nối đất) phù hợp với ổ cắm tiêu chuẩn 3 chấu (có dây nối đất). 
Tuyệt đối không được cắt hoặc tháo chấu thứ ba (dây nối đất). Sau 
khi lắp đặt thiết bị, cần đảm bảo phích cắm có thể dễ dàng tiếp cận 
được.

▸ Đảm bảo các khớp nối và ống dẫn được lắp chắc chắn, không bị 
rò rỉ.

Mục đích sử dụng
Máy giặt này chỉ dùng để giặt các loại quần áo có thể giặt bằng máy. 
Luôn tuân theo hướng dẫn ghi trên nhãn của từng loại quần áo. Thiết bị 
này chỉ dành riêng cho mục đích sử dụng gia đình, bên trong nhà. 
Không dùng cho mục đích thương mại hoặc công nghiệp.
Không được thay đổi hoặc chỉnh sửa thiết bị. Việc sử dụng sai mục đích 
có thể gây nguy hiểm và dẫn đến mất hiệu lực bảo hành cũng như mọi 
quyền yêu cầu bồi thường.
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2.1 Hình ảnh thiết bị
Mặt sau (Hình 2- 2):Mặt trước (Hình 2-1):

2.2 Phụ kiện
Kiểm tra phụ kiện và tài liệu theo danh sách sau (Hình 2-3):

2-3

2-1 2-2

Ống 
cấp nước

5 x 
Nắp che

1 x Móc 
treo ống

Hướng dẫn 
sử dụng

x2

7

5

6

31 42

x2

Tấm giảm 
tiếng ồn

VI 2-Mô tả sản phẩm

Lưu ý:
Do có sự thay đổi về mặt kỹ thuật và sự khác biệt giữa các mẫu máy, các hình minh họa trong các 
chương tiếp theo có thể khác với mẫu máy của bạn.

1. Ngăn chứa 
nước/bột giặt/
nước xả vải

2. Mặt trên
3. Màn hình hiển thị
4. Bảng điều khiển

5. Cửa máy giặt
6. Nắp che bộ lọc
7. Chân chỉnh cân bằng

1. Đai ốc dùng cho vận chuyển Tx 
(T1-T4)

2. Tấm chắn phía sau
3. Vít bắt tấm chắn phía sau (6EA)
4. Dây nguồn
5. Ống xả
6. Ngõ vào van cấp nước



 

3-2

3-3

3-5

3-1

17326

4

5

3-4

Có thể tắt tín hiệu âm thanh, nếu cần; xem chi tiết trong mục SỬ DỤNG HẰNG NGÀY (mục 
6.13 trang 17) 

Bạn sẽ nghe thấy tín hiệu âm thanh trong các trường hợp sau:
▸ khi nhấn nút          ▸ khi chương trình kết thúc          ▸ Khi xảy ra lỗi

Lưu ý: Tín hiệu âm thanh

Ví dụ máy AW10-BP2533L(S8).

VI3-Bảng điều khiển

1  Nút nguồn      2  Nút chọn chương trình 3  Nút “Bắt đầu/Tạm dừng” 4 Màn hình hiển thị 
5  Ngăn chứa nước/bột giặt/nước xả vải 6  Các nút chức năng 7  Nút Onetouch

3.1 Nút nguồn
Nhấn nút này (Hình 3-2) để bật máy.
Nhấn lại lần nữa để tắt máy. Nếu không có thao tác nào 
sau một khoảng thời gian, máy sẽ tự động tắt.

3.2 Nút chọn chương trình
Nhấn nút (Hình 3- 3) để chọn một trong 12 chương trình.

3.3 Nút “Bắt đầu/Tạm dừng”
Nhấn nút này (Hình 3-4) để bắt đầu hoặc tạm dừng 
chương trình đang hiển thị. Trong quá trình giặt, sau khi 
nhấn nút này và cửa máy mở được, bạn có thể thêm đồ 
và tiếp tục chu trình giặt và ngược lại.

3.4 Màn hình hiển thị
Màn hình hiển thị (Hình 3- 5) cung cấp các thông tin sau:
▸ Thời gian giặt  ▸ Nút Onetouch
▸ Giặt hơi nước   ▸ Khóa cửa máy giặt
▸ Khóa trẻ em
▸ Mã lỗi và thông tin dịch vụ
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3-6

3-7

3-8

3- 9

3- 10

 
Temp.

T  v
Speed

Ex ra Rinse

3.5 Ngăn chứa nước giặt/bột giặt/nước xả
Khi mở ngăn chứa, bạn sẽ thấy các bộ phận sau (Hình 3-6):
1: Ngăn chứa bột giặt hoặc nước giặt.
2: Ngăn chứa nước xả vải.
3: Ngăn chứa cho chức năng giặt sơ (mẫu máy này không hỗ trợ 
chức năng này, vui lòng không cho bất kỳ thứ gì vào ngăn này).
4: Chốt khóa, nhấn xuống để kéo ngăn chứa ra. Để biết 
khuyến nghị về loại chất giặt phù hợp với từng mức nhiệt 
độ giặt, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của từng 
loại chất giặt (xem trang 11).

3.6 Nút chức năng
Các nút chức năng (Hình 3-7) cho phép cài đặt thêm các 
tùy chọn trong chương trình đã chọn trước khi chương 
trình bắt đầu. Các đèn báo liên quan sẽ hiển thị tương 
ứng. Khi tắt máy hoặc cài đặt một chương trình mới, tất cả 
các tùy chọn sẽ bị vô hiệu. Nếu một nút có nhiều tùy 
chọn, có thể ấn vào nút đó nhiều lần để chọn tùy chọn 
mong muốn. Khi đèn báo sáng, điều đó có nghĩa là chức 
năng đã được chọn.

3.6.1 Nút chức năng “Nhiệt độ“
Nhấn nút này (Hình 3-8) để thay đổi nhiệt độ giặt của chương trình. 
Nếu không có giá trị nào sáng (màn hình hiển thị “-- °C”), nước sẽ 
không được làm nóng.

3.6.2 Nút chức năng “Tốc độ vắt“
Nhấn nút này (Hình 3-9) để cài đặt tốc độ vắt cho tiến trình vắt cuối. 
Nếu cài đặt tốc độ vắt là “0” thì đến giai đoạn vắt cuối, máy giặt chỉ 
xả nước và động cơ không vắt.

3.6.3 Nút chức năng“Xả +”
Nhấn nút này (Hình 3-10) để xả đồ giặt kỹ hơn với nước sạch. Chức 
năng này được khuyến nghị cho người có làn da nhạy cảm.
Khi nhấn nút này nhiều lần, bạn có thể chọn thêm từ 0 đến 3 lần xả. 
Các tùy chọn sẽ hiển thị trên màn hình dưới dạng: "P--0“ "P--1" "P--2" 
"P--3". Các tùy chọn có thể khác nhau tùy theo chương trình được 
chọn.

3-Bảng điều khiển

Lưu ý: Cài đặt mặc định
Để đạt hiệu quả tối ưu cho từng chương trình, AQUA đã thiết lập các cài đặt mặc định phù hợp. Bạn 
nên sử dụng các cài đặt mặc định này nếu không có yêu cầu đặc biệt.

VI

4

2

3
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3-12

3-14

3-11

i-Time

 
3-15
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3-Bảng điều khiển VI

3.6.4 Nút chức năng “i-Time”
Chức năng này (Hình 3-11) giúp điều chỉnh thời gian giặt ở các 
mức khác nhau. Không phải chương trình nào cũng có thể chọn 
chức năng này. Xem trang 12 để biết các chương trình có thể chọn 
chức năng này.

3.6.5 Khóa trẻ em
Chọn một chương trình, sau đó nhấn đồng thời hai nút “Temp.” và 
”Speed” ( Hình 3-12) trong 3 giây để khóa toàn bộ bảng điều khiển, 
màn hình sẽ hiển thị ”       “. Để mở khóa, nhấn lại cùng lúc hai nút 
trên. Khi chức năng khóa trẻ em được kích hoạt, đèn báo tương 
ứng sẽ sáng. Chỉ có thể kích hoạt/hủy kích hoạt chức năng này khi 
máy đang vận hành. Sau khi kích hoạt chức năng này, nếu có bất 
kỳ thao tác nào thì màn hình sẽ hiển thị ”          ”(Hình 3-13). Không 
thể thay đổi cài đặt khi chức năng khóa trẻ em đang bật. 

3.6.6 Giặt hơi
Chọn một chương trình, sau đó nhấn đồng thời hai nút “Speed” và 
“Extra Rinse” (Hình 3-14) trong 3 giây, màn hình điều khiển sẽ hiển 
thị “        ”, lúc này giá trị nhiệt độ của chương trình hiện tại sẽ chuyển 
thành giá trị tối đa cho phép. Có thể tham khảo giá trị nhiệt độ tối 
đa trong bảng thông số kỹ thuật của hướng dẫn sử dụng.
Không phải chương trình nào cũng có thể chọn chức năng này. 
Xem trang 12 để biết các chương trình có thể chọn chức năng này.

3.7 Onetouch
Phương thức vận hành 1: Khi máy đã tắt, dây nguồn được cắm và 
cửa máy giặt đã đóng, hãy nhấn và giữ nút "Onetouch” trong 3 giây. 
Máy giặt sẽ khởi động, cửa máy sẽ tự động khóa, lúc này biểu tượng 
"       " sẽ sáng lên và máy bắt đầu chạy chương trình mặc định.
Phương thức vận hành 2: Ở chế độ chờ, nhấn nhanh nút 
"Onetouch" để chọn chương trình mặc định. Lúc này, biểu tượng 
"       " sẽ sáng lên. Trước khi chương trình bắt đầu, bạn có thể điều 
chỉnh các chức năng. Nhấn nút bắt đầu để chạy chương trình.
Phương thức vận hành 3: Ở chế độ chờ, nhấn và giữ nút 
“Onetouch” trong 3 giây. Cửa máy sẽ khóa, lúc này biểu tượng "      " 
sẽ sáng lên và máy bắt đầu chạy chương trình mặc định.



* Nước sẽ không được làm nóng.
1) Chỉ chọn nhiệt độ giặt 90°C khi có yêu cầu diệt khuẩn đặc biệt.
2) Giảm lượng nước/bột giặt vì thời gian chương trình ngắn.
    Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước để nâng cao chất lượng.
3) Nhiệt độ mặc định cho chương trình “Diệt khuẩn” là 90°C, không thể thay đổi được.
4) Không dùng nước giặt thay cho dung dịch vệ sinh máy chuyên dụng.

 

Tốc độ vắt 
mặc định 

(vòng/phút)

Đ
ặt

 sẵ
n

Chương 
trình Khoảng 

lựa chọn
21

 

Ngăn chứa cho:
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2

Nước/bột giặt

    
Nước xả vải hoặc làm mềm vải
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Lưu ý: Tính năng Tự động cân

Thiết bị được trang bị chức năng nhận diện khối lượng giặt. Khi lượng đồ giặt ít, máy sẽ tự 
động giảm tiêu thụ điện năng, nước và thời gian giặt trong một số chương trình. Thời gian 
hiển thị mặc định có thể thay đổi tùy theo trọng lượng đồ giặt.
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Vắt

Xả+Vắt

Vệ sinh lồng / / /

/ / /

/

/
º

/

/

º

i-Time

Lưu ý: Chương trình tiêu thụ năng lượng
Chương trình đo mức tiêu thụ năng lượng: Cotton + --°C

VI5-Chức năng bổ sung



 Lưu ý: Độ kín nước
Trước khi sử dụng, hãy mở vòi nước để kiểm tra xem nước có bị rò rỉ ở khớp nối giữa vòi và ống 
cấp nước hay không.

 THẬN TRỌNG!
Các vật dụng không phải vải và các vật nhỏ, rời hoặc có cạnh sắc nhọn có thể gây hư hỏng 
quần áo và thiết bị. 

6-3

6-1 6-2
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VI 6-Sử dụng hằng ngày
6.1 Nguồn điện
Kết nối máy giặt với ổ cắm điện (220V/50Hz: Hình 6-1). 
Vui lòng tham khảo thêm mục LẮP ĐẶT (xem trang 28).

6.2 Kết nối nước
▸ Trước khi kết nối, hãy kiểm tra độ sạch và độ trong của 

nguồn nước cấp.
▸ Mở vòi nước (Hình 6-2).

6.3 Chuẩn bị đồ giặt
▸ Phân loại quần áo theo loại vải (cotton, tổng hợp, 

len, lụa, v.v.) và mức độ bẩn (Hình 6-3). Chú ý đến các 
nhãn hướng dẫn giặt trên quần áo.

▸ Tách riêng quần áo trắng và quần áo màu. Với đồ 
màu, nên giặt tay lần đầu để kiểm tra độ phai màu.

▸ Lộn sạch túi quần áo (chìa khóa, tiền xu, v.v.) và tháo 
bỏ các vật trang trí cứng (ví dụ: ghim cài).

▸ Những món đồ không có đường viền, đồ mỏng 
hoặc vải dệt mịn như rèm mỏng nên cho vào túi giặt 
(tốt nhất nên giặt tay hoặc giặt khô).

▸ Đóng khóa kéo, khóa dán và móc, đảm bảo các nút 
được may chắc chắn.

▸ Cho các đồ giặt nhạy cảm như đồ lót mỏng, và các 
vật nhỏ như tất, thắt lưng, áo ngực, v.v. vào túi giặt.

▸ Giũ tơi các món đồ lớn như ga trải giường, chăn phủ, 
v.v.

▸ Lộn trái quần jean, quần áo in hình, trang trí hoặc có 
màu đậm; nếu cần, nên giặt riêng.
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VI6-Sử dụng hằng ngày
Bảng ký hiệu chăm sóc quần áo

Giặt
Có thể giặt ở nhiệt độ lên 
đến 95°C, chế độ thường

Có thể giặt ở nhiệt độ lên 
đến 60°C, chế độ thường

Có thể giặt ở nhiệt độ lên 
đến 60°C, chế độ nhẹ

Có thể giặt ở nhiệt độ lên 
đến 40°C, chế độ thường

Có thể giặt ở nhiệt độ lên 
đến 40°C, chế độ nhẹ

Có thể giặt ở nhiệt độ lên 
đến 40°C, chế độ rất nhẹ

Có thể giặt ở nhiệt độ lên 
đến 30°C, chế độ thường

Cho phép mọi loại chất tẩy

Giặt tay, tối đa 40°C

Có thể giặt ở nhiệt độ lên 
đến 30°C, chế độ nhẹ

Có thể giặt ở nhiệt độ lên 
đến 30°C, chế độ rất nhẹ

Không được giặt

Tẩy

Chỉ chất tẩy oxi / 
không chứa clo

Không được tẩy

Không được sấy bằng 
máy

Sấy

Có thể sấy bằng máy, 
nhiệt độ bình thường

Giặt khô bằng 
tetrachloroethylene

Giặt ướt chuyên nghiệp

Giặt khô bằng 
hydrocacbon

Không giặt ướt 
chuyên nghiệp

Không giặt khô

Có thể sấy bằng máy, 
nhiệt độ thấp

Là (ủi) ở nhiệt độ thấp 
tới 110°C; không dùng 
hơi nước (ủi hơi có thể 
gây hư hỏng không thể 
khôi phục)

Phơi trên dây Phơi trên mặt phẳng

Là (ủi)

Chăm sóc vải chuyên nghiệp

Là (ủi) ở nhiệt độ tối đa tới 
200°C

Là (ủi) ở nhiệt độ trung 
bình tới 150°C

Không được là (ủi)

6.4 Cho đồ giặt vào máy giặt
▸ Cho từng chiếc quần áo vào máy giặt.
▸ Không cho quá tải. Lưu ý đến lượng đồ giặt tối đa với từng chương trình giặt. Định 

nghĩa về lượng đồ giặt tối đa: Giữ khoảng sáu inch (khoảng 15 cm) giữa đồ giặt và trần 
của lồng giặt.

▸ Đóng cửa máy cẩn thận. Đảm bảo không có đồ giặt nào bị mắc ở mép cửa.



6.5 Chọn bột/nước giặt
▸ Hiệu quả giặt phụ thuộc vào chất lượng của bột/nước giặt được sử dụng.
▸ Chỉ sử dụng các loại bột/nước giặt được khuyến nghị dùng cho máy giặt.
▸ Nếu cần, hãy chọn loại bột/nước giặt chuyên dụng cho từng loại vải, ví dụ: vải tổng hợp hoặc len.
▸ Xem các mẹo dán nhãn chất tẩy rửa trên mặt máy giặt.
▸ Không sử dụng các chất giặt khô như trichloroethylene hoặc các sản phẩm tương tự.

Hãy lựa chọn bột/nước giặt phù hợp nhất.

Chương trình
Loại chất giặt

Nước xả vảiChuyên dụngNhẹMàuPhổ thông

-

P

L/P

L/P

-

L/P

o

--

15

-

o

o

-

Đồ hỗn hợp

Nhanh 15’

Cotton

Giặt mạnh

Lưu hương+

Giặt nhẹ

Diệt khuẩn

Đồ trẻ em

Đồ thể thao

Vắt

Xả+Vắt

Vệ sinh lồng

L/PL/P

- -L/PL o

oLL --

L/P oL/P--

-- oL/PL/P

-L/PP o-

-- ---

---- o
o----

L/P

L/P

-

-

-

VI 6-Sử dụng hằng ngày

L = nước giặt/gel P = bột giặt O = tùy chọn – = không sử dụng
√ = Khuyến nghị
Nếu sử dụng nước giặt, không nên kích hoạt chức năng hẹn giờ.

Chúng tôi khuyến nghị sử dụng như sau: 
▸  Bột giặt:    20°C đến 90°C* (nhiệt độ tốt nhất: 40-60°C). 
▸  Chất giặt cho quần áo màu:  20°C đến 60°C (nhiệt độ tốt nhất: 30-60°C). 
▸  Chất giặt cho đồ len/đồ mỏng:  20°C đến 30°C (nhiệt độ tốt nhất: 20-30°C).

* Chỉ chọn nhiệt độ giặt 90°C khi có yêu cầu vệ sinh đặc biệt. 
* Nếu bạn chọn nhiệt độ nước từ 60°C trở lên, bạn nên sử dụng ít bột giặt hơn. Vui lòng sử 
dụng chất tẩy rửa chuyên dụng phù hợp cho vải cotton hoặc sợi tổng hợp.
* Khuyến nghị sử dụng bột giặt ít bọt hoặc không tạo bọt.
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6.7 Bật thiết bị
Nhấn nút Nguồn để bật máy (Hình 6-5).

6.8 Chọn chương trình
Để đạt hiệu quả giặt tối ưu, hãy chọn chương trình phù 
hợp với mức độ bẩn và loại vải của đồ giặt.
Nhấn nút Chọn chương trình (Hình 6-6) để lựa chọn 
chương trình phù hợp. Các cài đặt mặc định được hiển thị.

6.9 Thêm các tùy chọn cá nhân
Chọn các tùy chọn và thiết lập cần thiết (Hình 6-7); tham 
khảo phần Bảng điều khiển.

VI6-Sử dụng hằng ngày
6.6 Thêm bột/nước giặt
1. Kéo ngăn chứa bột/nước giặt ra.
2.  Cho các loại hóa chất giặt cần thiết vào đúng ngăn tương 

ứng (Hình 6-4),
3.  Đẩy nhẹ ngăn chứa trở lại vị trí ban đầu.

Lưu ý:
▸ Loại bỏ cặn bột giặt còn sót lại trong ngăn trước khi bắt đầu chu trình giặt tiếp theo.
▸ Không sử dụng quá nhiều bột/nước giặt hoặc nước xả vải.
▸ Luôn tuân theo hướng dẫn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm giặt.
▸ Chỉ đổ chất giặt vào ngăn ngay trước khi bắt đầu chu trình giặt.
▸ Nước giặt đậm đặc phải được pha loãng trước khi cho vào.
▸ Hãy lựa chọn chương trình phù hợp dựa trên các biểu tượng chăm sóc trên nhãn 

quần áo và bảng chương trình giặt.

Lưu ý: Khử mùi
Trước khi sử dụng lần đầu, chúng tôi khuyến nghị chạy chương trình “Vệ sinh lồng” không 
có quần áo mà chỉ có một lượng nhỏ bột/nước giặt trong ngăn chứa chất giặt (2) hoặc 
dùng chất tẩy rửa chuyên dụng cho máy giặt để loại bỏ các cặn bẩn có thể gây ăn mòn.

1O

O2

6-4
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Lưu ý: Khóa cửa

1. Khi chương trình kết thúc, màn hình sẽ hiển thị "End".
2. Máy giặt tự động tắt
3. Lấy đồ giặt ra sớm nhất có thể để tránh nhăn.
4. Ngắt nguồn cấp nước
5. Rút phích cắm điện.
6. Mở cửa máy để tránh ẩm mốc và mùi hôi. Nên để cửa mở khi máy không sử dụng.

6.13 Bật hoặc tắt âm báo
Bạn có thể bỏ chọn âm báo nếu cần:
1. Bật thiết bị.
2. Chọn chương trình Vệ sinh lồng.
3. Nhấn đồng thời hai nút “i-Time” và “Xả +” trong khoảng 3 giây, màn hình sẽ hiển thị chữ 

“OFF” và âm báo sẽ tắt.
Để bật lại âm báo, nhấn lại đồng thời hai nút trên một lần nữa. Màn hình sẽ hiển thị “ON”.

VI 6-Sử dụng hằng ngày
6.10 Bắt đầu chương trình giặt
Nhấn nút “Bắt đầu/Tạm dừng” (Hình 6-8) để bắt đầu chương trình.
Thiết bị sẽ hoạt động theo các thiết lập đã chọn trước đó.
Nếu muốn thay đổi cài đặt, trước tiên bạn phải hủy chương trình hiện tại.
6.11 Tạm dừng/hủy chương trình giặt
Để tạm dừng chương trình đang chạy, nhấn nhẹ vào nút “Bắt đầu/Tạm dừng”.
Nhấn lại nút này để tiếp tục chương trình.
Để hủy một chương trình đang chạy cùng với tất cả các cài đặt của nó:
1. Nhấn vào nút “Bắt đầu/Tạm dừng” để tạm dừng chương trình đang chạy.
2. Nhấn nút chọn chương trình để chọn chương trình "Vắt", sau đó nhấn nút "Tốc độ vắt" 

và chọn tốc độ "0" để xả nước ra khỏi máy.
3. Khởi động lại thiết bị sau khi chu trình kết thúc, chọn một chương trình mới và bắt đầu 

chu trình.
6.12 Sau khi giặt

▸ Vì lý do an toàn, cửa máy sẽ bị khóa một phần trong suốt chu trình giặt. Cửa chỉ có thể 
mở khi chương trình đã kết thúc hoặc khi bạn hủy chương trình đúng cách (xem 
hướng dẫn bên trên).

▸ Trong trường hợp mực nước cao, nhiệt độ nước cao hoặc trong quá trình vắt, cửa sẽ 
không thể mở được; màn hình sẽ hiển thị ”   “.

Lưu ý: Chế độ chờ / chế độ tiết kiệm năng lượng
Thiết bị sẽ chuyển sang chế độ chờ nếu không có thao tác trong vòng 2 phút trước khi bắt 
đầu chương trình hoặc sau khi chương trình kết thúc. Màn hình sẽ tự động tắt để tiết kiệm 
năng lượng.
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VI7- Sử dụng thiết bị thân thiện với môi trường

▸ Để sử dụng hiệu quả nhất về năng lượng, nước, chất giặt và thời gian, bạn nên giặt với 
khối lượng tối đa được khuyến nghị.

▸ Không quá tải (đảm bảo khoảng trống một bàn tay giữa đồ giặt và đỉnh lồng giặt).
▸ Với đồ giặt bẩn nhẹ, hãy chọn chương trình Nhanh 15’.
▸ Đong chính xác liều lượng của từng loại chất giặt tẩy.
▸ Nên chọn nhiệt độ giặt phù hợp vì các loại nước/bột giặt hiện có trên thị trường có thể 

làm sạch hiệu quả quần áo ở nhiệt độ dưới 60°C.
▸ Chỉ tăng cài đặt mặc định khi có quá nhiều vết bẩn.
▸ Nếu sử dụng máy sấy gia dụng, hãy chọn tốc độ vắt tối đa.

Sử dụng thiết bị thân thiện với môi trường



 

 
 -
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8-1

8-48-3

VI 8-Vệ sinh và bảo dưỡng
8.1 Vệ sinh ngăn chứa bột/nước giặt
Luôn đảm bảo không còn cặn chất giặt trong ngăn 
chứa. Vệ sinh định kỳ theo các bước sau (Hình 8-1):
▸ Kéo ngăn chứa ra cho đến khi dừng lại.
▸ Nhấn nút nhả để tháo hoàn toàn ngăn ra ngoài.
▸ Xả sạch ngăn với nước cho đến khi sạch hoàn toàn, 

sau đó lắp lại vào máy.

8.2 Vệ sinh máy
▸ Rút phích cắm điện trước khi vệ sinh hoặc bảo trì 

máy.
▸ Dùng khăn mềm với nước xà phòng để lau vỏ máy 

(Hình 8-2) và các bộ phận cao su.
▸ Không sử dụng hóa chất hữu cơ hoặc dung môi ăn 

mòn.

8.3 Van cấp nước và lưới lọc van cấp
Để tránh tắc nghẽn nguồn nước do chất rắn như cặn 
vôi, hãy vệ sinh lưới lọc van cấp định kỳ.
▸ Rút phích cắm điện và tắt nguồn nước.
▸ Tháo ống cấp nước ở phía sau thiết bị và ở vòi nước 

(Hình 8-3).
▸ Rửa sạch lưới lọc bằng nước và bàn chải (Hình 8-4).
▸ Lắp lại lưới lọc và nối lại ống cấp nước.

8.4 Vệ sinh lồng giặt
▸ Loại bỏ những vật kim loại có thể làm máy trầy 

xước, rỉ sét và hư hỏng như ghim, kẹp, đồng xu... 
khỏi lồng giặt (Hình 8-5).

▸ Sử dụng dung dịch tẩy không chứa Clo để lau. 
Tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng trên bao bì 
sản phẩm.

▸ Không sử dụng vật cứng hoặc bùi nhùi để vệ sinh.

2

1
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8-12 8-13

8-10 8-11

VI8-Vệ sinh và bảo dưỡng
8.5 Không sử dụng trong thời gian dài
Nếu không sử dụng máy trong một thời gian dài, hãy 
thực hiện các bước sau:
1. Rút phích cắm điện (Hình 8-6).
2. Khóa vòi nước (Hình 8-7).
3. Mở cửa máy để tránh ẩm mốc và mùi hôi. Nên để 

cửa mở khi máy không sử dụng.
Trước khi sử dụng lại, hãy kiểm tra kỹ dây nguồn, ống cấp 
nước, ống xả nước. Đảm bảo tất cả được lắp đặt đúng 
cách và không bị rò rỉ.

8.6 Bộ lọc xả
Hãy vệ sinh bộ lọc ít nhất mỗi tháng một lần và kiểm tra 
thiết bị xem có các dấu hiệu sau không:
▸ Máy không xả nước.
▸ Máy không vắt.
▸ Máy phát ra tiếng ồn bất thường khi hoạt động.

1. Tắt và rút phích cắm của máy (Hình 8-8).
2. Mở nắp che bộ lọc bơm xả bằng cách ấn nhẹ vào 

phần phía trên nắp (Hình 8-9).
3. Sử dụng khay chứa để đựng lượng nước trào ra từ 

ống xả phụ (Hình 8-10)
4. Kéo ống xả phụ ra ngoài và giữ đầu ống cao hơn 

miệng khay (Hình 8-10).
5. Tháo nút bịt ở đầu ống xả (Hình 8- 10).
6. Sau khi xả hết nước (Hình 8-11), đóng lại nút bịt và 

đẩy trở lại bên trong máy.
7. Vặn ngược chiều kim đồng hồ để tháo bộ lọc bơm 

(Hình 8-12)
8. Lấy hết cặn bẩn và vật cứng ra khỏi bộ lọc (Hình 

8-13).

Nguy cơ bỏng! Nước trong bộ lọc bơm có thể rất nóng! 
Trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào, hãy đảm bảo 
rằng nước đã nguội hoàn toàn.

CẢNH BÁO!



21

8-14 8-15

VI 8-Vệ sinh và bảo dưỡng
9. Rửa sạch bộ lọc xa bằng nước (Hình 8-14).
10. Lắp bộ lọc xả trở lại máy.
11. Đóng nắp che bộ lọc xả.

▸ Phần gioăng của bộ lọc bơm phải sạch và không bị hư hỏng. Nước sẽ bị rò rỉ nếu bộ 
lọc không được vặn chặt.

▸ Bộ lọc phải được lắp đúng vị trí nếu không có thể gây ra tình trạng rò rỉ nước.

THẬN TRỌNG!



Người dùng có thể tự khắc phục nhiều sự cố xảy ra mà không cần có chuyên môn kỹ thuật. Khi 
xảy ra vấn đề, vui lòng kiểm tra tất cả các khả năng được liệt kê và thực hiện theo các hướng dẫn 
dưới đây trước khi liên hệ với bộ phận dịch vụ sau bán hàng. Xem phần DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG.

9.1 Mã thông tin
Các mã dưới đây chỉ có tính chất thông báo liên quan đến chu trình giặt. Không cần thực 
hiện bất kỳ thao tác nào khi các mã này xuất hiện.

Thông báoMã

Thời gian còn lại của chu trình giặt là 1 giờ 25 phút.

Thời gian còn lại bao gồm cả thời gian hẹn giờ kết thúc là 6 giờ 30 phút.

Chức năng nhận diện tải giặt tự động đang hoạt động (chỉ có ở một số chương trình).

Chu trình giặt đã hoàn tất. Thiết bị sẽ tự động tắt nguồn.

Cửa máy đang bị khóa do mực nước cao, nhiệt độ nước cao hoặc đang trong chu trình vắt.

Âm báo đã được tắt.

Âm báo đã được bật.

Các nút chức năng đang bị khóa. Thay đổi chương trình không có hiệu lực.

End

OFF

9.2 Xử lý sự cố có mã hiển thị

Giải phápNguyên nhânSự cố

•  Lỗi xả nước, nước không được xả hết 
trong vòng 6 phút.

 

•  Lỗi khóa 

•  Lỗi mực nước bảo vệ.
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ON

• Mực nước không đạt đến mức cài đặt 
trong thời gian quy định.

• Nước tự xả ra ngoài.

• Vệ sinh bộ lọc xả.
•  Treo ống xả đúng cách.

 

•  Đóng 

•  Liên hệ với bộ phận dịch 

• Đảm bảo mở vòi nước và áp lực nước bình 
thường.

• Kiểm tra việc lắp đặt ống thoát nước.

VI9-Khắc phục sự cố

▸ Trước khi bảo trì, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm.
▸ Chỉ chuyên viên kỹ thuật có trình độ mới được sửa chữa thiết bị điện vì việc sửa chữa 

không đúng cách có thể gây ra hư hại nghiêm trọng.
▸ Chỉ nhà sản xuất, đại lý dịch vụ được ủy quyền hoặc người có trình độ chuyên môn 

tương đương mới được thay thế dây nguồn bị hỏng để tránh nguy hiểm.
▸ Vì sự an toàn của người sử dụng, không khuyến nghị tự sửa chữa hoặc sửa chữa bởi 

người không có chuyên môn. Vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ hậu mãi.

CẢNH BÁO!



F3 •  Lỗi cảm biến nhiệt độ. •  Liên hệ với bộ phận dịch vụ hậu mãi.

F4 •  Lỗi làm nóng. •  Liên hệ với bộ phận dịch vụ hậu mãi.

F7 •  Lỗi động •  Liên hệ với bộ phận dịch vụ hậu mãi.

FA •  Lỗi cảm biến mực nước.   

FC0 / FC1   
hoặc FC2

•  Lỗi giao tiếp bất thường. •  Liên hệ với bộ phận dịch vụ hậu mãi.

9.3 Xử lý sự cố không có mã hiển thị
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•  Liên hệ với bộ phận dịch vụ hậu mãi.

VI 9-Khắc phục sự cố

Giải phápNguyên nhânSự cố

Giải phápNguyên nhânSự cố

Máy giặt không 
khởi động

• Chương trình chưa được bắt đầu.
• Cửa máy chưa đóng kín.
• Chưa bật máy.
• Mất điện.
• Khóa trẻ em đang bật.

• Kiểm tra và khởi động chương trình.
• Đóng cửa máy đúng cách.
• Bật nguồn máy.
• Kiểm tra nguồn điện.
• Tắt khóa trẻ em.

Máy giặt không 
cấp nước

• Không có nước.
• Ống cấp nước bị gập.
• Lưới lọc ống cấp bị tắc.
• Áp lực nước dưới 0,03 MPa.
• Cửa máy chưa đóng kín.
• Sự cố nguồn cấp nước.

• Kiểm tra vòi nước.
• Kiểm tra ống cấp nước.
• Làm sạch lưới lọc ống cấp.
• Kiểm tra áp lực nước.
• Đóng cửa máy đúng cách.
• Đảm bảo nguồn cấp nước hoạt 
động.

Máy xả nước khi 
đang cấp nước

• Đầu ống xả đặt thấp hơn 80 cm.
• Đầu ống xả bị ngập trong nước.

• Đảm bảo lắp đặt ống xả đúng vị trí.
• Đảm bảo đầu ống xả không bị chìm 
trong nước.

Không xả được 
nước

• Ống xả bị tắc.
• Bộ lọc bơm bị tắc.
• Đầu ống xả cao hơn mặt sàn 100 cm.

• Thông ống xả.
• Vệ sinh bộ lọc bơm.
• Đảm bảo lắp đặt ống xả đúng vị trí.

Rung lắc mạnh khi 
vắt

• Chưa tháo hết bu lông vận chuyển.
• Máy đặt không vững.
• Tải trọng không đều.

• Tháo toàn bộ bu lông vận chuyển.
• Đặt máy trên nền phẳng, chắc chắn.
• Kiểm tra trọng lượng và độ cân 
bằng tải giặt.

Máy dừng trước khi 
hoàn tất chu trình

• Mất nước hoặc điện. • Kiểm tra nguồn nước và điện.

Máy tạm dừng một 
khoảng thời gian

• Có mã lỗi hiển thị.
• Do cách sắp xếp đồ giặt.
• Máy đang ở chu trình ngâm.

• Kiểm tra mã lỗi.
• Giảm hoặc điều chỉnh tải giặt.
• Hủy chương trình và khởi động lại.
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VI9-Khắc phục sự cố
Giải phápNguyên nhânSự cố

Bọt quá nhiều tràn 
vào lồng giặt và/hoặc 
ngăn chứa chất giặt.

• Nước/bột giặt không phù hợp.
• Dùng quá nhiều nước/bột giặt.

• Xem lại khuyến nghị về loại chất giặt.
• Giảm lượng nước/bột giặt.

Máy tự động điều 
chỉnh thời gian giặt.

• Thời gian chương trình giặt được điều 
chỉnh tự động.

• Đây là hiện tượng bình thường, 
không ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt 
động.

Không vắt được • Quần áo bị mất cân bằng trong lồng 
giặt.

• Kiểm tra tải giặt và phân bố đều 
quần áo, sau đó chạy lại chương trình 
vắt.

Kết quả giặt không 
đạt yêu cầu

• Mức độ bẩn không phù hợp với 
chương trình đã chọn
• Dùng không đủ lượng chất giặt.
• Vượt quá tải giặt cho phép.
• Quần áo bị dồn cục trong lồng giặt.

• Chọn chương trình phù hợp hơn.
• Chọn loại và lượng chất giặt phù 
hợp với mức độ bẩn, theo hướng 
dẫn của nhà sản xuất.
• Giảm bớt lượng đồ giặt.
• Tách rời và phân bố đều quần áo.

Còn cặn bột giặt 
trên quần áo

• Các hạt không tan của bột giặt có thể 
còn lại dưới dạng đốm trắng.

• Chạy thêm một chu trình xả.
• Dùng bàn chải phủi nhẹ các đốm 
trên đồ khô.
• Chuyển sang dùng loại chất giặt 
khác.

Quần áo có vết xám • Gây ra bởi chất béo như dầu, kem 
dưỡng hoặc thuốc mỡ.

• Xử lý trước quần áo bằng chất tẩy 
chuyên dụng.

Lưu ý: Tạo bọt
Nếu phát hiện có quá nhiều bọt trong chu trình vắt, động cơ sẽ dừng và bơm xả sẽ hoạt 
động trong 90 giây để loại bỏ bọt. Nếu quá trình loại bỏ bọt thất bại đến 3 lần, chương 
trình sẽ kết thúc mà không thực hiện chu trình vắt.

Nếu thông báo lỗi vẫn tiếp tục xuất hiện sau khi đã thực hiện các biện pháp khắc phục, hãy 
tắt thiết bị, ngắt nguồn điện và liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ.

9.4 Trường hợp mất điện
Chương trình hiện tại và các cài đặt sẽ được lưu lại. Khi nguồn 
điện được khôi phục, máy sẽ tiếp tục hoạt động như trước đó.
Nếu mất điện khi máy đang chạy chương trình giặt, cửa máy 
sẽ bị khóa cơ học. Để lấy quần áo ra, cần đảm bảo không 
còn thấy mực nước qua cửa kính. - Nguy cơ bị bỏng! Phải xả 
bớt nước theo hướng dẫn trong mục “Bộ lọc bơm” trước. 
Chỉ sau đó, hãy kéo cần gạt (A) bên dưới nắp bảo dưỡng 
(Hình 9-1) cho đến khi nghe thấy tiếng “tách” nhẹ, báo hiệu 
cửa đã mở. Sau đó, lắp lại tất cả các bộ phận đúng vị trí.

Khi máy giặt ở trạng thái an toàn (mực nước nằm dưới mép dưới của cửa kính một khoảng nhất định, 
nhiệt độ lồng giặt dưới 55°C, và lồng giặt không quay), người dùng có thể mở cửa máy để thao tác.

9-1



 

1. 2.

3.

10-1
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10-2 10-3

10-4 10-5

VI 10-Lắp đặt
10.1 Chuẩn bị
▸ Lấy thiết bị khỏi bao bì.
▸ Tháo toàn bộ vật liệu đóng gói, bao gồm cả màng bảo vệ trên vỏ máy và đế xốp 

polystyrene. Đảm bảo các vật liệu này được để xa tầm tay trẻ em. Trong quá trình mở bao 
bì, có thể thấy giọt nước đọng trên túi nhựa hoặc cửa kính máy – đây là hiện tượng bình 
thường, do thiết bị đã được kiểm tra bằng nước tại nhà máy.

Lưu ý: Xử lý bao bì
Giữ tất cả bao bì đóng gói ngoài tầm với của trẻ em và xử lý chúng theo cách thân thiện 
với môi trường.

10.2 TÙY CHỌN: Lắp đặt miếng giảm tiếng ồn
1. Khi mở gói co nhiệt, bạn sẽ thấy có bốn miếng giảm 

tiếng ồn. Các miếng này được sử dụng để giảm độ 
ồn (Hình 10-1).

2. Nghiêng máy giặt sang một bên, cửa máy hướng 
lên trên, đáy máy hướng về phía người thao tác.

3. Lấy các miếng giảm tiếng ồn ra và gỡ bỏ lớp màng 
bảo vệ keo dán hai mặt; dán xung quanh đáy máy; 
gắn các miếng giảm tiếng ồn vào phía dưới vỏ máy 
giặt như minh họa trong Hình 3 (hai miếng dài đặt ở 
vị trí 1 và 3, hai miếng ngắn đặt ở vị trí 2 và 4). Cuối 
cùng, dựng máy đứng thẳng lại.

10.3 Tháo bỏ bu lông vận chuyển
Các bu lông vận chuyển được thiết kế để cố định bộ 
phận chống rung bên trong máy trong quá trình vận 
chuyển, nhằm tránh hư hỏng.

1. Tháo toàn bộ 4 bu lông ở mặt sau máy và lấy các 
gioăng nhựa ra (Hình 10-2) và (Hình 10-3).

2. Lắp các nút bịt vào các lỗ vừa tháo bu lông (Hình 
10-4) và Hình 10-5).
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10.4 Di chuyển thiết bị
Nếu cần di chuyển máy đến một vị trí xa, hãy lắp lại các bu lông vận chuyển đã tháo trước khi 
lắp đặt để tránh hư hỏng.

10.5 Cân chỉnh thiết bị
Điều chỉnh tất cả các chân máy (Hình 10-6) để có vị trí cân 
bằng hoàn toàn. Điều này sẽ giúp giảm rung lắc và tiếng 
ồn trong quá trình sử dụng, đồng thời làm giảm sự hao 
mòn của máy. Khuyến nghị sử dụng thước thủy để căn 
chỉnh. Sàn nhà càng ổn định và bằng phẳng càng tốt.

1. Nới lỏng đai ốc khóa (1) bằng cờ lê.
2. Điều chỉnh chiều cao bằng cách vặn các chân đế (2).
3. Siết chặt đai ốc khóa (1) vào thân máy

Lưu ý: Bảo quản ở nơi an toàn
Hãy cất giữ tất cả các bộ phận bảo vệ vận chuyển ở nơi an toàn để sử dụng sau này. Luôn 
phải lắp lại các bộ phận bảo vệ này trước khi di chuyển thiết bị.
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Các kiểu kết nối có thể thực hiện gồm:
10.6.1 Kết nối ống thoát nước vào bồn rửa
▸ Treo ống thoát nước qua thành bồn rửa có kích 

thước phù hợp bằng giá đỡ hình chữ U (Hình 10-7).
▸ Đảm bảo cố định chắc chắn giá đỡ chữ U để tránh 

trượt.

10.6.2 Kết nối ống thoát nước vào ống nước thải
▸ Đường kính trong của ống đứng (có lỗ thông khí) 

phải tối thiểu 40 mm.
▸ Đặt ống xả nước sâu 80-100mm vào ống thoát nước 

thải
▸ Gắn giá đỡ chữ U và cố định chắc chắn (Hình 10-8).

10.6.3 Kết nối ống thoát nước vào ống thoát dưới 
bồn rửa
▸ Điểm nối phải nằm phía trên siphon.
▸ Đầu nối thường được bịt kín bằng nắp (A) Cần tháo 

nắp này ra để tránh sự cố thoát nước (Hình 10-9).
▸ Cố định ống thoát nước bằng kẹp.

10.6 Kết nối ống thoát nước
Cố định chắc chắn ống thoát nước vào đường ống. Ống thoát nước phải đạt độ cao từ 80 
cm đến 100 cm tính từ đáy máy giặt. Nếu có thể, luôn cố định ống thoát nước vào kẹp giữ 
phía sau máy.

▸ Chỉ sử dụng bộ ống cấp nước đi kèm theo máy để kết nối.
▸ Tuyệt đối không tái sử dụng các bộ ống cũ!
▸ Chỉ kết nối với nguồn nước lạnh.
▸ Trước khi kết nối, kiểm tra nguồn nước có sạch và trong không.

THẬN TRỌNG!
▸ Ống thoát nước không được ngập trong nước và phải được lắp chắc chắn để ngăn 

nước rò rỉ. Nếu ống thoát nước được đặt trực tiếp trên sàn hoặc ống thoát nước nằm 
thấp hơn 80 cm, máy giặt sẽ liên tục xả nước khi đang cấp nước (hiện tượng tự hút).

▸ Không được nối dài ống xả. Nếu cần, hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ sau bán hàng 
để được hỗ trợ đúng kỹ thuật.

CẢNH BÁO!

10-Lắp đặt
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10.7 Kết nối ống nước sạch
Đảm bảo đã lắp gioăng cao su.
1. Kết nối đầu ống cấp nước có khớp nối góc với thiết bị 

(Hình 10-10). Siết chặt khớp nối bằng tay.
2. Đầu còn lại kết nối với vòi nước có ren 3/4 (Hình. 

10-11)

10.8 Kết nối điện
Trước khi kết nối, hãy kiểm tra:
▸ nguồn điện, ổ cắm và cầu chì có phù hợp với nhãn 

thiết bị không.
▸ ổ cắm được nối đất và không sử dụng ổ chia hay dây 

nối dài.
▸ phích cắm và ổ cắm phải tương thích và khớp hoàn 

toàn.
Cắm phích vào ổ điện (Hình 10-12).

10-10
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CẢNH BÁO!
▸ Luôn đảm bảo rằng tất cả các kết nối (nguồn điện, ống xả nước và ống cấp nước sạch) 

đều chắc chắn, khô ráo và không rò rỉ!
▸ Chú ý không để các bộ phận này bị ép, gập hoặc xoắn.
▸ Dây nguồn bị hỏng phải được thay thế bởi trung tâm dịch vụ bảo hành (xem thẻ bảo 

hành) để tránh nguy cơ mất an toàn.

10-Lắp đặt
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220V/50Hz 

0,03≤ P≤ 1 0,03≤ P≤ 1 0,03≤ P≤ 1

1850

MẶT TRƯỚCTƯỜNGMẶT TRƯỚC

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM 

  

F

E

AW9-BP0533L(S8) AW10-BP2533L(S8)

56

10

220V/50Hz 

1850

56

10

220V/50Hz 

1850

10

AW8-BP0533L(S8)

AW9-BP0533L(S8) AW10-BP2533L(S8)AW8-BP0533L(S8)

H

W

D1D

850

595

575

601

1057

300

850

595

506

533

988

300

595

506

300

850

64

988

533

Lưu ý: Chiều cao chính xác của máy giặt phụ thuộc vào mức độ điều chỉnh của chân đế so với đáy 
máy. Không gian lắp đặt máy giặt cần phải rộng hơn ít nhất 30 mm, sâu hơn ít nhất 30 mm so với 
kích thước máy. 

VI 11-Thông số kỹ thuật
11.1 Thông số kỹ thuật bổ sung

11.2 Kích thước sản phẩm

Điện áp (V)

Dòng điện (A)

Công suất tối đa (W)

Áp lực nước (Mpa)

Trọng lượng tịnh (kg)

D1

W

H 

D

Chiều rộng tổng thể của sản phẩm mm

Chiều cao tổng thể của sản phẩm mm

Chiều sâu tổng thể của sản phẩm (Tính 
đến mặt bảng điều khiển chính) mm

Chiều sâu tổng thể của sản phẩm mm

E Chiều sâu khi cửa mở mm

F Khoảng hở tối thiểu từ cửa đến tường 
bên cạnh mm
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